
Môn thi Lớp Phòng thi Số lượng Ghi chú

Sáng 

Thứ 4 

(14/4)

9h Di tích và danh thắng Quảng Ninh (Vấn đáp) DL&LH 4 A203 2

14h Nghiệp vụ buồng khách sạn 1 Khách sạn 4B Phòng thực hành 1 Thi tại Cơ sở 2

14h15 Nghiệp vụ nhà hàng 1 Khách sạn 4B Phòng thực hành 1 Thi tại Cơ sở 2

7h30 Nghe - Nói 1 (Tiếng Trung Quốc) Trung Quốc K6 B501 5

7h30 Nghe tiếng Nhật 1 Nhật K5 B502 4

7h30 Nghe - Nói tiếng Hàn 1 Hàn 2 B505 2

Tin học ứng dụng (TN+TH) Môi trường 5 1

Lập trình căn bản (TH) KH Máy tính K6 1

Hóa học đại cương Thủy sản 5 1

Hóa học đại cương Môi trường 5 4

Đọc - Viết tiếng Nhật 1 Nhật K5 2

Toán cao cấp KH Máy tính K6 14

CNXH khoa học Trung Quốc K5B, Khách sạn 4C 2

Du lịch có trách nhiệm Khách sạn 4B 1

Luật kinh tế Khách sạn 3B 1

Đường lối [Học lại] Khách sạn 3A 1

Tiếng Trung Quốc 1 Anh 6 5

Cơ sở văn hóa Việt Nam DL&LH 6 5

Kinh tế vi mô Khách sạn 5 3

Nguyên lý 1 [Học lại] Nhật K3, Anh K4B 2

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non CM 19 22

Đọc - Viết 1 (Tiếng Trung Quốc) Trung Quốc K6 B502 22

Đọc - Viết tiếng Hàn 1 Hàn 2 2

Xác suất - thống kê DL&LH 6 25 (có 4 thi đi)
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VÀ NĂM 2,3,4 (Sinh viên Hải Dương)

B603

B603

Sáng 

Chủ nhật

(18/4)

Phòng máy

B503

Thời gian

7h30

9h

Chiều

 Thứ 4 

(14/4)



Xác suất - thống kê Khách sạn 5 9 (có 4 thi đi)

Lịch sử văn minh thế giới Nhật K5 6 (1 thi đi)

Lịch sử văn minh thế giới Hàn 2 9

Sinh học đại cương Thủy sản 5 1

Sinh học đại cương Môi trường 5 3

Tâm lý học mầm non CM 19 7

Tiếng Việt thực hành CM 19 3

Quản trị lễ tân KS Khách sạn 3B 1

Chính trị 1[Học lại] Tin 14 1

Tư tưởng [Học lại] Khách sạn 3A 1

Triết học Mác - Lênin Trung Quốc K6 B503 38 có 3 thi đi

Triết học Mác - Lênin Nhật 5 13

Triết học Mác - Lênin Anh K6 23

Triết học Mác - Lênin Hàn 2 18

Triết học Mác - Lênin KH Máy tính K6 13

Triết học Mác - Lênin Khách sạn 5 4

Triết học Mác - Lênin DL&LH 6 25

Triết học Mác - Lênin Môi trường 5 8

Triết học Mác - Lênin CM 19 13

Triết học Mác - Lênin Thủy sản 5 9

Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 Trung Quốc K6 B503 40 có 9 thi đi

Tâm lý khách du lịch Khách sạn 5 B504 23

Giáo dục thể chất 1 Nhật 5 1

Giáo dục thể chất 1 Trung Quốc K6 1

Giáo dục thể chất 1 Anh 6 2

Giáo dục thể chất 1 Hàn 2 2

Giáo dục thể chất 1 KH Máy tính 6 2

Giáo dục thể chất 1 Thủy sản 5 2

Giáo dục thể chất 1 Môi trường 5 4

Giáo dục thể chất 1 DL&LH 6 16 có 4 thi đi

15h

15h

B603

B703

B803

Sân trường
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Sáng 
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(18/4)

13h30

9h



Giáo dục thể chất 1 Khách sạn 5 5 có 4 thi đi

Nghe - Nói 1 (Tiếng Anh) Anh 6 4 (có 1 thi đi)

Đọc - Viết tiếng Anh 1 Anh 6 5 (có 1 thi đi)

9h30 Ngữ âm tiếng Anh thực hành Anh 6 B503 2

Soạn thảo văn bản Trung Quốc K6 B503 32

Soạn thảo văn bản Trung Quốc K6 13

Soạn thảo văn bản Anh 6 17

Thực hành tiếng Hàn 1 Hàn 2 2

Kinh tế du lịch Khách sạn 5 1

15h

                                      Nguyễn Mai Hùng

Sân trường

Ngày 12 tháng 4 năm 2021

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
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